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ĐỊNH DANH 

LỊCH SỬ 10 

Lịch sử và Sử học 

Hiện thực lịch sử và 

lịch sử được con người 

nhận thức 

Trình bày được khái niệm lịch sử. 060110.0101a3 

Phân biệt được hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức. 060110.0101b4 

Giải thích được khái niệm sử học. 060110.0101c2 

Trình bày được đối tượng nghiên cứu của sử học. 060110.0101d3 

Nêu được chức năng, nhiệm vụ của sử học. 060110.0101e1 

Tri thức lịch sử và cuộc 

sống: Học tập và khám 

phá lịch sử suốt đời 

Giải thích được sự cần thiết phải học tập và khám phá lịch sử suốt đời. 060110.0102a2 

Biết cách sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin, sử liệu để học tập, khám 

phá lịch sử. 
060110.0102b2 

Vận dụng kiến thức, bài học lịch sử để giải thích những vấn đề thời sự 

trong nước và thế giới, những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống (ở mức 

độ đơn giản). 

060110.0102c3 

Quan tâm, yêu thích và tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn 

hoá của dân tộc Việt Nam và thế giới. 
060110.0102d2 

Vai trò của Sử học Vai trò của Sử học 

Nêu được mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên. 
060110.0201a1 

Có ý thức Vận động các bạn và mọi người ở xung quanh cùng tham gia 

bảo vệ các di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ở địa phương. 
060110.0201b3 
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Giải thích được vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du 

lịch. 
060110.0201c2 

Nêu được tác động của du lịch với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn 

hoá. 
060110.0201d1 

Một số nền văn 

minh thế giới thời 

cổ - trung đại 

Khái niệm văn minh 
Giải thích được khái niệm văn minh. 060110.0301a2 

Phân biệt được khái niệm văn minh, văn hoá. 060110.0301b4 

Một số nền văn minh 

phương Đông 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn 

minh cổ đại phương Đông. 
060110.0302a3 

Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ai Cập về chữ 

viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc. 
060110.0302b1 

Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Trung Hoa về 

chữ viết, văn học nghệ thuật, sử học, khoa học tự nhiên, y học, thiên 

văn học, lịch pháp, tư tưởng, tôn giáo. 

060110.0302c1 

Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ấn độ về 

chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo. 
060110.0302d1 

Một số nền văn minh 

phương Tây 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn 

minh phương Tây thời cổ – Trung đại. 
060110.0303a3 

Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Hy Lạp 

– La Mã về chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ thuật, khoa 

học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo, thể thao. 

060110.0303b1 

Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh thời Phục 

hưng về tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học. 
060110.0303c1 

Các cuộc cách 

mạng công 

Cách mạng công 

nghiệp thời cận đại 

Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về các cuộc 

cách mạng công nghiệp. 
060110.0401a3 
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nghiệp trong lịch 

sử thế giới 
Nêu được thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 060110.0401b1 

Nêu được những thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ 

hai. 
060110.0401c1 

Nêu được ý nghĩa của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ 

hai về kinh tế, xã hội, văn hoá. 
060110.0401d1 

Cách mạng công 

nghiệp thời hiện đại 

Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ ba. 
060110.0402a1 

Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 
060110.0402b1 

Nêu được ý nghĩa của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư 

về kinh tế, xã hội, văn hoá. 
060110.0402c1 

Có thái độ trân trọng những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 

đối với sự phát triển của lịch sử. 
060110.0402d2 

Vận dụng được những hiểu Biết về tác động hai mặt của cách mạng 

công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư để tuân thủ những quy định của 

pháp luật trong cách thức giao tiếp trên Internet, mạng xã hội. 

060110.0402e2 

Văn minh Đông 

Nam Á thời cổ - 

trung đại 

Hành trình phát triển 

và thành tựu của văn 

minh Đông Nam Á 

thời cổ - trung đại 

Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về lịch sử văn 

minh Đông Nam Á. 
060110.0501a3 

Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á. 060110.0501b3 

Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á về tôn 

giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc. 
060110.0501c1 

Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam 

Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở 

Việt Nam nói riêng. 

060110.0501d2 
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Một số nền văn 

minh trên đất 

nước Việt Nam 

(trước năm 1858) 

Một số nền văn minh 

cổ trên đất nước Việt 

Nam 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh 

văn Lang - Âu Lạc. 
060110.0601a3 

Nêu được cơ sở hình thành văn minh văn Lang - Âu Lạc. 060110.0601b1 

Nêu được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh văn Lang - Âu 

Lạc về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước. 
060110.0601c1 

Nêu được cơ sở hình thành văn minh Champa. 060110.0601d1 

Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Champa về đời 

sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước. 
060110.0601e3 

Nêu được cơ sở hình thành văn minh Phù Nam. 060110.0601f1 

Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam về 

đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước. 
060110.0601g3 

Biết Vận dụng hiểu Biết về các nền văn minh cổ để giới thiệu về đất 

nước, con người Việt Nam. nhận thức được giá trị trường tồn của các 

nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Có ý thức trân trọng truyền 

thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Có 

trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hoá của dân 

tộc. 

060110.0601h2 

Văn minh Đại Việt 

Giải thích được khái niệm văn minh Đại Việt. 060110.0602a2 

Trình bày được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt về kế thừa văn 

minh văn Lang - Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất nước, tiếp thu ảnh 

hưởng của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ. 

060110.0602b3 

Nêu được quá Trình phát triển của văn minh Đại Việt. 060110.0602c1 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành 

tựu của văn minh Đại Việt. 
060110.0602d3 
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Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt về kinh 

tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật. 
060110.0602e1 

Phân tích được ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc 

Việt Nam. 
060110.0602f4 

Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, Vận dụng hiểu Biết về 

văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di 

sản văn hoá Việt Nam. 

060110.0602g3 

Cộng đồng các 

dân tộc Việt Nam 

Các dân tộc trên đất 

nước Việt Nam 

Nêu được thành phần dân tộc theo dân số. 060110.0701a1 

Trình bày được việc Phân chia tộc người theo ngữ hệ. 060110.0701b3 

Khái quát về đời sống 

vật chất và tinh thần 

của cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam 

Trình bày được nét chính về đời sống vật chất của cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam. 
060110.0702a3 

Nêu được nét chính về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam. 
060110.0702b1 

Khối đại đoàn kết dân 

tộc trong lịch sử Việt 

Nam 

Nêu được nét chính về sự hình thành khối Đại đoàn kết dân tộc trong 

lịch sử Việt Nam. 
060110.0703a1 

Nêu được vai trò, tầm Quan trọng của khối Đại đoàn kết dân tộc trong 

lịch sử dựng nước và giữ nước 
060110.0703b1 

Nêu được vai trò, tầm Quan trọng của khối Đại đoàn kết dân tộc trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ Quốc hiện nay. 
060110.0703c1 

Nêu được Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách 

dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. 
060110.0703d1 

Nêu được nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 

nước hiện nay về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, Quốc phòng và an 

ninh. 

060110.0703e1 
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Có ý thức trân trọng sự bình đẳng giữa các dân tộc, Có hành động cụ 

thể góp phần tham gia vào việc giữ gìn khối Đại đoàn kết dân tộc. 
060110.0703f3 

Chuyên đề 10.1: 

Các lĩnh vực của 

sử học 

Thông sử và Lịch sử 

theo lĩnh vực 

Tóm tắt được một số cách Trình bày lịch sử truyền thống thông qua ví 

dụ cụ thể. 
060110.0801a2 

Giải thích được khái niệm thông sử. 060110.0801b2 

Nêu được nội dung chính của thông sử. 060110.0801c1 

Nêu được nét khái quát về các lĩnh vực của lịch sử. 060110.0801d1 

Giải thích được ý nghĩa của việc Phân chia lịch sử theo lĩnh vực. 060110.0801e2 

Nêu được khái niệm và nội dung chính của lịch sử dân tộc. 060110.0801f1 

Nêu được khái niệm và nội dung chính của lịch sử thế giới. 060110.0801g1 

Một số lĩnh vực của 

lịch sử Việt Nam 

Nêu được đối tượng và phạm vi của lịch sử văn hoá Việt Nam. 060110.0802a1 

Tóm tắt được nét chính của lịch sử văn hoá Việt Nam trên đường thời gian. 060110.0802b2 

Nêu được đối tượng và phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam. 060110.0802c1 

Tóm tắt được nét chính của lịch sử tư tưởng Việt Nam trên đường thời 

gian. 
060110.0802d2 

Giải thích được đối tượng của lịch sử xã hội. 060110.0802e2 

Tóm tắt được nét chính của lịch sử xã hội Việt Nam trên đường thời gian. 060110.0802f2 

Giải thích được đối tượng của lịch sử kinh tế. 060110.0802g2 

Tóm tắt được nét chính của lịch sử kinh tế Việt Nam trên đường thời gian 060110.0802h2 

Di sản văn hoá Giải thích được khái niệm di sản văn hoá. 060110.0901a2 
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Chuyên đề 10.2: 

Bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản 

văn hóa ở Việt 

Nam 

Nêu được ý nghĩa của di sản văn hoá: tài sản vô giá của cộng đồng, dân 

tộc, nhân loại được kế thừa từ các thế hệ trước cho các thế hệ mai sau. 
060110.0901b1 

Chỉ ra được một số cách Phân loại, xếp hạng di sản văn hoá. 060110.0901c4 

Phân tích được mục đích và ý nghĩa của việc Phân loại, xếp hạng di sản 

văn hoá. 
060110.0901d4 

Bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa 

Giải thích được khái niệm bảo tồn di sản văn hoá. 060110.0902a2 

Phân tích được mối Quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hoá: bảo tồn phải đặt trong bối cảnh phát triển bền vững để bảo tồn 

không trở thành gánh nặng và rào cản của phát triển. 

060110.0902b4 

Phân tích được cơ sở khoa học của công tác bảo tồn di sản văn hoá 

trong quá Trình phát triển bền vững của đất nước. 
060110.0902c4 

Nêu được các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá: tuyên 

truyền giáo dục ý thức bảo tồn di sản, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường 

biện pháp bảo vệ di sản,... 

060110.0902d1 

Giải thích được vai trò của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng 

dân cư và của mỗi cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hoá. 

060110.0902e2 

Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức xã hội, Nhà trường, 

cộng đồng, công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông 

qua ví dụ cụ thể. 

060110.0902f3 

Có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp và Vận động người khác 

cùng tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá ở 

địa phương và đất nước. 

060110.0902g3 



8 

ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Một số di sản văn hoá 

tiêu biểu của dân tộc 

Việt Nam 

Xác định được vị trí phân bố các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu 

trên bản đồ. 
060110.0903a2 

Giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hoá phi 

vật thể tiêu biểu. 
060110.0903b1 

Xác định được vị trí Phân bố các di sản lịch sử văn hoá vật thể tiêu biểu 

trên bản đồ. 
060110.0903c2 

Giới thiệu được nét cơ bản về một trong số di sản lịch sử văn hoá vật 

thể tiêu biểu. 
060110.0903d1 

Xác định vị trí Phân bố các di sản thiên nhiên tiêu biểu trên bản đồ. 060110.0903e2 

Giới thiệu được những nét cơ bản về một trong số những di sản thiên 

nhiên tiêu biểu. 
060110.0903f1 

Xác định được vị trí Phân bố các di sản phức hợp tiêu biểu trên bản đồ. 060110.0903g2 

Giới thiệu được những nét cơ bản về một trong số các di sản phức hợp 

tiêu biểu. 
060110.0903h1 

Chuyên đề 10.3: 

Nhà nước và pháp 

luật Việt Nam 

trong lịch sử 

Nhà nước và pháp luật 

trong lịch sử Việt Nam 

(trước năm 1858) 

Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về một số mô hình Nhà nước quân chủ Việt 

Nam tiêu biểu: Nhà nước quân chủ thời Lý – Trần, thời Lê sơ, thời 

Nguyễn. 

060110.1001a2 

Nêu và Phân tích được đặc điểm của mô hình Nhà nước quân chủ Việt 

Nam thông qua ví dụ cụ thể: Nhà nước quân chủ thời Lý – Trần, thời 

Lê sơ, thời Nguyễn. 

060110.1001b4 

Phân tích được nét chính của hai bộ luật tiêu biểu của Nhà nước quân 

chủ Việt Nam: Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ 
060110.1001c4 

Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 060110.1002a4 

Nêu được ý nghĩa của việc ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 060110.1002b1 
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Nhà nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hoà 

(1945 – 1976) 

Phân tích được đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam dân chủ 

cộng hoà. 
060110.1002c4 

Nêu được vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong quá 

trình kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước thời kì 

1945 – 1976. 

060110.1002d1 

Nhà nước Cộng hoà 

Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam từ năm 1976 đến 

nay 

Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 
060110.1003a4 

Nêu được ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Nhà nước cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 
060110.1003b1 

Nêu được vai trò của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trong quá Trình đổi mới và hội nhập Quốc tế. 
060110.1003c1 

Một số bản Hiến pháp 

Việt Nam từ năm 1946 

đến nay 

Nêu được điểm chung về bối cảnh ra đời của các bản Hiến pháp ở Việt 

Nam từ năm 1946 đến nay (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013): những 

thay đổi quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, gắn với một 

giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc. 

060110.1004a1 

Phân tích được một số điểm chính của các bản Hiến pháp Việt Nam: cơ 

sở pháp lí để xây dựng hệ thống pháp luật, tổ chức hoạt động của bộ 

máy Nhà nước,... 

060110.1004b4 

Nêu được một số nội dung chính của Hiến pháp năm 1946: ghi nhận 

thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, quyền bình đẳng và nghĩa 

vụ công dân, cơ cấu hệ thống chính trị,... 

060110.1004c1 

Phân tích được ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp đầu tiên 

trong lịch sử Việt Nam 
060110.1004d4 
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MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nêu được một số nét chính của Hiến pháp năm 1992: ban hành trong 

những năm đầu của công cuộc Đổi mới, là cơ sở chính trị – pháp lí quan 

trọng để thực hiện công cuộc Đổi mới,... 

060110.1004e1 

Phân tích được điểm mới của Hiến pháp năm 2013: sự tiến bộ về tư 

tưởng dân chủ, cơ cấu Nhà nước, kĩ thuật lập hiến,... 
060110.1004f4 

Có ý thức trân trọng lịch sử lập Hiến của dân tộc, Có trách nhiệm và 

sẵn sàng Vận động người khác cùng tuân thủ pháp luật. 
060110.1004g3 

LỊCH SỬ 11 

Cách mạng tư sản 

và sự phát triển 

của chủ nghĩa tư 

bản 

Một số vấn đề chung 

về cách mạng tư sản 

Trình bày được tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản về kinh tế, chính 

trị, xã hội, tư tưởng. 
060111.0101a3 

Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các 

cuộc cách mạng tư sản. 
060111.0101b4 

Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. 060111.0101c3 

Sự xác lập và phát triển 

của chủ nghĩa tư bản 

Trình bày được sự Xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu  u và Bắc Mỹ. 060111.0102a6 

Trình bày được quá Trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát triển của 

chủ nghĩa tư bản. 
060111.0102b3 

Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh 

sang độc quyền. 
060111.0102c3 

Nêu được khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại. 060111.0102d1 

Nêu được tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 060111.0102e1 

Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và những hạn chế của chủ nghĩa 

tư bản. Vận dụng được những hiểu Biết về lịch sử chủ nghĩa tư bản để 

Giải thích những vấn đề thời sự của xã hội tư bản hiện nay. 

060111.0102f3 
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Chủ nghĩa xã hội 

từ năm 1917 đến 

nay 

Sự hình thành Liên 

bang Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Xô viết 

Trình bày được quá Trình hình thành Liên bang cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Xô viết. 
060111.0201a3 

Phân tích được ý nghĩa sự ra đời của Liên bang cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Xô viết. 
060111.0201b4 

Sự phát triển của chủ 

nghĩa xã hội sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai 

Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu 

sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
060111.0202a3 

Nêu được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực châu Á, khu vực 

Mỹ Latinh. 
060111.0202b1 

Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã 

hội ở Đông Âu và Liên Xô. 
060111.0202c2 

Chủ nghĩa xã hội từ 

năm 1991 đến nay 

Nêu được nét chính về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. 060111.0203a1 

Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở 

cửa của Trung Quốc. 
060111.0203b1 

Có ý thức trân trọng những thành tựu, giá trị của chủ nghĩa xã hội, sẵn 

sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

060111.0203c3 

Quá trình giành 

độc lập dân tộc 

của các quốc gia 

Đông Nam Á 

Quá trình xâm lược và 

cai trị của chủ nghĩa 

thực dân ở Đông Nam 

Á 

Trình bày được quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược và 

thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á (Đông Nam Á hải đảo và Đông 

Nam Á lục địa). 

060111.0301a3 

Trình bày được công cuộc cải cách ở Xiêm. 060111.0301b3 

Giải thích được vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không 

trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây. 
060111.0301c2 
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Hành trình đi đến độc 

lập dân tộc ở Đông 

Nam Á 

Tóm tắt được nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược ở 

một số nước Đông Nam Á hải đảo (Indonesia, Philippines) và Đông 

Nam Á lục địa (Myanmar, ba nước Đông Dương). 

060111.0302a2 

Nêu được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân 

tộc ở Đông Nam Á. 
060111.0302b1 

Nêu được những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các thuộc địa. 

Liên hệ với thực tế ở Việt Nam. 
060111.0302c1 

Tóm tắt được nét chính về quá Trình tái thiết và phát triển ở Đông Nam 

Á. 
060111.0302d2 

Có ý thức trân trọng những thành quả đấu tranh giành độc lập và phát 

triển của các dân tộc ở Đông Nam Á hiện nay. 
060111.0302e3 

Chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và 

chiến tranh giải 

phóng dân tộc 

trong lịch sử Việt 

Nam (trước Cách 

mạng tháng Tám 

năm 1945 

Khái quát về chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc 

trong lịch sử Việt Nam 

Nêu được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. 060111.0401a1 

Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ tổ Việt Nam 

Quốc trong lịch sử Việt Nam. 
060111.0401b4 

Biết trân trọng truyền thống đấu tranh bảo vệ tổ Quốc của các thế hệ 

Việt Nam trong lịch sử, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa 

phương. 

060111.0401c2 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc 

kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc 
060111.0401d3 

Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu 

biểu của dân tộc Việt Nam về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, 

những trận đánh lớn, kết quả. 

060111.0401e3 

Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc 

kháng chiến chống xâm lược. 
060111.0401f2 
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Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến không thành 

công về thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, 

kết quả. 

060111.0401g3 

Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng 

chiến trong lịch sử. 
060111.0401h2 

Vận dụng kiến thức đã học, rút ra được những bài học lịch sử cơ bản 

từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nhận thức được giá 

trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ Quốc 

hiện nay. 

060111.0401i5 

Có ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ, xây dựng 

đất nước của dân tộc Việt Nam và sẵn sàng tham gia đóng góp xây 

dựng, bảo vệ tổ Quốc. 

060111.0401j3 

Một số cuộc khởi 

nghĩa và chiến tranh 

giải phóng trong lịch 

sử Việt Nam (từ thế kỉ 

III TCN – đến cuối thế 

kỉ XIX) 

Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong 

thời kì Bắc thuộc. 
060111.0402a3 

Nêu được ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. 060111.0402b1 

Nêu được bối cảnh lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn. 060111.0402c1 

Trình bày được diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn. 060111.0402d3 

Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. 060111.0402e1 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử về phong trào Tây Sơn. 060111.0402f3 

Trình bày được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của phong 

trào Tây Sơn. 
060111.0402g3 

Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn. 060111.0402h1 

Rút ra được những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và 

chiến tranh Giải phóng trong lịch sử Việt Nam về quá Trình Vận động, 
060111.0402i5 
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tập hợp quần chúng nhân dân tham gia, vai trò của khối Đại đoàn kết 

dân tộc, nghệ thuật quân sự. 

Nêu được các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

Quốc hiện nay. 
060111.0402j2 

Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong 

lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

tổ Quốc. 

060111.0402k6 

Một số cuộc cải 

cách lớn trong 

lịch sử Việt Nam 

(trước năm 1858) 

Cuộc cải cách của Hồ 

Quý Ly và triều Hồ 

(đầu thế kỉ XV) 

Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cuộc cải 

cách của nhà Hồ. 
060111.0501a3 

Cuộc cải cách của Lê 

Thánh Tông thế kỉ XV 

Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa của cuộc 

cải cách của Lê Thánh Tông. 
060111.0502a3 

Cuộc cải cách của 

Minh Mạng nửa đầu 

thế kỉ XIX 

Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa của cuộc 

cải cách của minh Mạng. 
060111.0503a3 

Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc. 060111.0503b3 

Lịch sử bảo vệ 

chủ quyền, các 

quyền và lợi ích 

hợp pháp của Việt 

Nam ở Biển Đông 

Vị trí và tầm quan 

trọng của Biển Đông 

Xác định được vị trí của Biển Đông trên bản đồ. 060111.0601a2 

Giải thích được tầm Quan trọng chiến lược của Biển Đông về giao 

thông Biển, vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên biển. 
060111.0601b2 

Xác định được vị trí của các đảo và quần đảo ở Biển Đông trên bản đồ. 060111.0601c2 

Giải thích được tầm Quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở 

Biển Đông. 
060111.0601d2 

Việt Nam và Biển Đông 
Nêu được tầm Quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam 

về Quốc phòng, an ninh, về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm. 
060111.0602a1 
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Nêu được Việt Nam là Nhà nước đầu tiên Xác lập chủ quyền và quản 

lí Liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo trường Sa trong lịch 

sử. 

060111.0602b1 

Trình bày được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ và thực thi chủ 

quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. 
060111.0602c3 

Nêu được chủ trương của Việt Nam Giải quyết các tranh chấp ở Biển 

Đông bằng biện pháp hoà bình. 
060111.0602d1 

Trân trọng những thành quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và 

lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử, sẵn sàng 

tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và 

lợi ích hợp pháp Nhà nước Việt Nam. 

060111.0602e3 

Chuyên đề 11.1: 

Lịch sử nghệ 

thuật truyền thống 

Việt Nam 

Nghệ thuật thời Lý-Trần 

Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lý về kiến trúc, điêu 

khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, 

tài liệu,... 

060111.0701a1 

Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính thời Trần về kiến trúc và 

điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh 

ảnh, tài liệu,... 

060111.0701b1 

Nghệ thuật thời Lê sơ 

và thời Mạc 

Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính thời Lê sơ về kiến trúc và 

điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh 

ảnh, tài liệu,... 

060111.0702a1 

Liệt kê được những thành tựu nghệ thuật chính thời Mạc. 060111.0702b1 

Nêu được những điểm chính của nghệ thuật kiến trúc thời Mạc. 060111.0702c1 

Nghệ thuật thời Lê 

trung hưng và thời 

Nguyễn 

Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lê trung hưng về kiến 

trúc, điêu khắc, mỹ thuật thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc 

sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,... 

060111.0703a1 
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Phân tích được những điểm mới về nghệ thuật thời Lê Trung hưng. 060111.0703b4 

Mô tả được những nét cơ bản về nghệ thuật thời Nguyễn về kiến trúc, 

điêu khắc, mỹ thuật, âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế 

hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...  

060111.0703c2 

Nêu được những điểm mới của nghệ thuật thời Nguyễn. 060111.0703d1 

Chuyên đề 11.2: 

Chiến tranh và 

hòa bình trong thế 

kỉ XX 

Chiến tranh và hoà 

bình nửa đầu thế kỉ XX 

Giải thích được nguyên nhân cơ bản dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế 

giới. 
060111.0801a2 

Đánh giá được những hậu quả và tác động của hai cuộc chiến tranh thế giới. 060111.0801b5 

Phân tích được khát vọng hoà bình và cuộc đấu tranh vì hoà bình của 

nhân dân thế giới thông qua ví dụ cụ thể: Sắc lệnh hoà bình của Lênin 

năm 1917, chính sách ngoại giao hoà bình của Liên Xô; Những nỗ lực 

xây dựng hệ thống an ninh tập thể ở châu  u; Phong trào Mặt trận nhân 

dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh,... 

060111.0801c4 

Nêu được ý nghĩa của phong trào kháng chiến chống phát xít vì hoà 

bình của nhân dân thế giới trong chiến tranh thế giới thứ hai. 
060111.0801d1 

Phân tích được ý nghĩa của cuộc chiến tranh vệ Quốc vĩ Đại của nhân 

dân Liên Xô. 
060111.0801e4 

Chiến tranh và hoà 

bình từ sau năm 1945 

đến nay 

Nêu được nét chính về nguyên nhân, đặc điểm của chiến tranh lạnh. 060111.0802a1 

Đánh giá được những hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh đối với thế 

giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 
060111.0802b5 

Phân tích được nguyên nhân kết thúc chiến tranh lạnh và tác động đối 

với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 
060111.0802c4 

Giải thích được vì sao sau Chiến tranh lạnh, các cuộc xung đột vẫn tiếp 

diễn thông qua ví dụ cụ thể: sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc 
060111.0802d2 
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chiến chống khủng bố toàn cầu của Mỹ, chiến tranh Iraq, Afghanistan, 

các cuộc chiến tranh ở khu vực Trung Đông,... 

Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân 

thế giới trong Chiến tranh lạnh: Đại hội hoà bình thế giới ngày 26 tháng 

4 năm 1949 (Paris), sự thành lập Hội đồng Hoà bình thế giới và các 

hoạt động chính. 

060111.0802e2 

Nêu được nét chính về phong trào Quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh Giải 

phóng dân tộc, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 

dân Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể. 

060111.0802f1 

Giải thích được vì sao cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới 

vẫn tiếp diễn sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. 
060111.0802g2 

Có ý thức trân trọng và góp phần tham gia vào cuộc đấu tranh vì hoà 

bình của nhân dân thế giới. 
060111.0802h3 

Chuyên đề 11.3: 

Danh nhân trong 

lịch sử Việt Nam 

Khái quát về danh 

nhân trong lịch sử dân 

tộc 

Giải thích được khái niệm danh nhân. 060111.0901a2 

Nêu được nét chính về vai trò của danh nhân trong lịch sử dân tộc. 060111.0901b1 

Một số nhà chính trị 

nổi tiếng của Việt Nam 

thời cổ – trung đại (Gợi 

ý lựa chọn) 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được thân thế, sự 

nghiệp của một số Nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời 

cổ - Trung đại. 

060111.0902a3 

Nêu được nhận xét về những đóng góp chính của các Nhà chính trị nổi 

tiếng trong lịch sử Việt Nam thời cổ Trung đại. 
060111.0902b5 

Có ý thức trân trọng những đóng góp của các Nhà chính trị nổi tiếng 

trong lịch sử dân tộc. 
060111.0902c3 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được thân thế, sự 

nghiệp của một số danh nhân quân sự trong lịch sử Việt am. 
060111.0903a3 
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Một số danh nhân quân 

sự Việt Nam (Gợi ý lựa 

chọn) 

Đánh giá được vai trò của danh nhân quân sự trong lịch sử Việt Nam. 060111.0903b5 

Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân quân sự trong lịch 

sử dân tộc. 
060111.0903c3 

Một số danh nhân văn 

hoá Việt Nam (Gợi ý 

lựa chọn) 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về một số danh 

nhân văn hoá trong lịch sử Việt Nam. 
060111.0904a3 

Nêu được nhận xét về những đóng góp chính của danh nhân văn hoá 

trong lịch sử Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể. 
060111.0904b5 

Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân văn hoá trong lịch 

sử dân tộc. 
060111.0904c3 

Một số danh nhân Việt 

Nam trong lĩnh vực 

khoa học – công nghệ 

và giáo dục – đào tạo 

(Gợi ý lựa chọn) 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về một số danh 

nhân trong lịch sử Việt Nam về lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo 

dục - đào tạo. 

060111.0905a3 

Nêu được nhận xét về đóng góp chính của danh nhân trong lĩnh vực 

khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo thông qua ví dụ cụ thể. 
060111.0905b5 

Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân khoa | học - công 

nghệ và giáo dục - đào tạo trong lịch sử dân tộc. 
060111.0905c3 

LỊCH SỬ 12 

Thế giới trong và 

sau Chiến tranh 

lạnh 

Liên hợp quốc 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về quá Trình 

thành lập Liên hợp Quốc. 
060112.0101a3 

Nêu được bối cảnh lịch sử và quá Trình hình thành Liên hợp Quốc. 060112.0101b1 

Trình bày được mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Liên hợp 

Quốc. 
060112.0101c3 

Nêu được vai trò của Liên hợp Quốc trong việc duy trì hoà bình, an 

ninh Quốc tế. 
060112.0101d1 
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Trình bày được vai trò của Liên hợp quốc trong lĩnh vực thúc đẩy phát 

triển, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, tài chính, thương 

mại quốc tế, nâng cao đời sống người dân. 

060112.0101e3 

Trình bày được vai trò của Liên hợp Quốc trong việc đảm bảo quyền 

con người, phát triển văn hoá, xã hội. 
060112.0101f3 

Trật tự thế giới trong 

Chiến tranh lạnh 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về Trật tự thế 

giới hai cực Yalta. 
060112.0102a3 

Trình bày được quá Trình hình thành và tồn tại của Trật tự thế giới hai 

cực Yalta. 
060112.0102b3 

Nêu được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực 

Yalta. 
060112.0102c1 

Phân tích được tác động sự sụp đổ Trật tự thế giới hai cực Yalta đối với 

tình hình thế giới. 
060112.0102d4 

Trật tự thế giới sau 

Chiến tranh lạnh 

Nêu được xu thế phát triển chính của thế giới sau chiến tranh lạnh. 060112.0103a1 

Trình bày được khái niệm đa cực. 060112.0103b3 

Nêu được xu thế đa cực trong Quan hệ Quốc tế sau chiến tranh lạnh. 060112.0103c1 

Vận dụng được những hiểu Biết về thế giới sau chiến tranh lạnh để Giải 

thích những vấn đề thời sự trong Quan hệ Quốc tế. 
060112.0103d2 

ASEAN: những 

chặng đường lịch 

sử 

Sự ra đời và phát triển 

của Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á 

(ASEAN) 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu về quá Trình thành lập 

ASEAN. 
060112.0201a3 

Trình bày được quá Trình hình thành và mục đích thành lập của 

ASEAN. 
060112.0201b3 

Trình bày được quá trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10. 060112.0201c3 



20 

ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nêu được các giai đoạn phát triển chính của ASEAN (1967 đến nay). 060112.0201d1 

Cộng đồng ASEAN: 

Từ ý tưởng đến hiện 

thực 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tài liệu để tìm hiểu về quá Trình hình 

thành và mục tiêu của cộng đồng ASEAN. 
060112.0202a3 

Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng cộng 

đồng ASEAN. 
060112.0202b1 

Trình bày được nội dung ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 060112.0202c3 

Nêu được những thách thức và triển vọng của cộng đồng ASEAN. Có 

ý thức sẵn sàng tham gia vào các hoạt động xây dựng cộng đồng 

ASEAN. 

060112.0202d1 

Cách mạng tháng 

Tám năm 1945, 

chiến tranh giải 

phóng dân tộc và 

chiến tranh bảo vệ 

Tổ quốc trong lịch 

sử Việt Nam 

Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của 

Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
060112.0301a3 

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 060112.0301b1 

Phân tích được ý nghĩa và bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám 

năm 1945. 
060112.0301c4 

Cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

(1945 - 1954) 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp. 
060112.0302a3 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
060112.0302b3 

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp. 
060112.0302c1 

Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp. 
060112.0302d4 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước. 
060112.0303a3 
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Cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước 

(1954 - 1975) 

Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát 

triển chính của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
060112.0303b3 

Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước. 
060112.0303c1 

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 060112.0303d4 

Trân trọng, tự hào về truyền thống bất khuất của cha ông trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tham gia vào công tác đền ơn đáp 

nghĩa ở địa phương. 

060112.0303e3 

Đấu tranh bảo vệ Tổ 

quốc từ sau tháng 4 

năm 1975 đến nay 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc 

đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay. 
060112.0304a3 

Trình bày được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính 

về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và biên 

giới phía Bắc (từ sau tháng 4 năm 1975 đến những năm 80 của thế kỉ 

XX); cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía 

bắc và ở Biển Đông từ năm 1979 đến nay. 

060112.0304b3 

Một số bài học lịch sử 

Nêu được những bài học cơ bản của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ 

quốc từ năm 1945 đến nay. 
060112.0305a1 

Phân tích được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử của các cuộc 

kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Trân trọng những 

bài học kinh nghiệm trong lịch sử và sẵn sàng góp phần tham gia bảo 

vệ Tổ quốc khi Tổ quốc cần. 

060112.0305b4 

Công cuộc Đổi 

mới ở Việt Nam 

Khái quát về công cuộc 

Đổi mới từ năm 1986 

đến nay 

Trình bày được những nội dung chính các giai đoạn của công cuộc Đổi 

mới đất nước từ năm 1986 đến nay. 
060112.0401a3 
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từ năm 1986 đến 

nay 
Thành tựu cơ bản và 

bài học của công cuộc 

Đổi mới ở Việt Nam từ 

năm 1986 đến nay 

Trình bày được thành tựu cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam về 

chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và hội nhập Quốc tế. 
060112.0402a3 

Nêu được một số bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi mới ở Việt 

Nam từ năm 1986 đến nay. 
060112.0402b1 

Lịch sử đối ngoại 

của Việt Nam thời 

cận - hiện đại 

Hoạt động đối ngoại 

của Việt Nam trong 

đấu tranh giành độc lập 

dân tộc (đầu thế kỉ XX 

đến Cách mạng tháng 

Tám năm 1945) 

Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong đấu 

tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 

Tám năm 1945). 

060112.0501a1 

Hoạt động đối ngoại 

của Việt Nam trong 

kháng chiến chống 

Pháp (1945 - 1954) 

Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong 

kháng chiến chống Pháp 1945-1954. 
060112.0502a1 

Hoạt động đối ngoại 

của Việt Nam trong 

kháng chiến chống Mỹ 

(1954 - 1975) 

Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong 

kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. 
060112.0503a1 

Hoạt động đối ngoại 

của Việt Nam trong 

giai đoạn 1975 - 1985 

Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai 

đoạn 1975 - 1985. 
060112.0504a1 

Hoạt động đối ngoại 

của Việt Nam thời kì 

Đổi mới (từ năm 1986 

đến nay) 

Nêu được những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai 

đoạn từ năm 1986 đến nay. 
060112.0505a1 

Tự hào về truyền thống ngoại giao của cha ông trong lịch sử, góp phần 

vào việc xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của đất nước Việt Nam 

trong cộng đồng Quốc tế. 

060112.0505b3 
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Hồ Chí Minh 

trong lịch sử Việt 

Nam 

Khái quát cuộc đời và 

sự nghiệp của Hồ Chí 

Minh 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu nghiệp về cuộc 

đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. 
060112.0601a3 

Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự | nghiệp của Hồ 

Chí Minh. 
060112.0601b1 

Tóm tắt được những nét cơ bản trong tiểu sử của Hồ Chí Minh. 060112.0601c2 

Nêu được tiến Trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. 060112.0601d1 

Hồ Chí Minh - Anh 

hùng giải phóng dân 

tộc 

Giới thiệu được hành Trình đi tìm đường cứu nước của  Hồ Chí minh 

trên bản đồ. 
060112.0602a1 

Nêu được nội dung cơ bản của con đường cứu nước của Hồ Chí Minh. 060112.0602b1 

Nêu được ý nghĩa của sự kiện Hồ Chí minh tìm ra con đường cứu nước. 060112.0602c1 

Trình bày được quá Trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức của 

Hồ Chí minh cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. 
060112.0602d3 

Nêu được vai trò của Hồ Chí minh đối với việc thành lập Đảng cộng 

sản Việt Nam và ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 
060112.0602e1 

Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc triệu tập Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (tháng 

5 năm 1941), thành lập Mặt trận Việt Minh, thành lập đội Việt Nam 

Tuyên truyền Giải phóng quân, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng 

Tám 1945 và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

060112.0602f1 

Nêu được ý nghĩa của việc thành lập Mặt trận Việt Minh (ngày 19 tháng 

5 năm 1941) và vai trò của Hồ Chí Minh. 
060112.0602g1 

Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh trong giai đoạn sau Cách mạng 

tháng Tám (1945 - 1946) khi thực hiện chủ trương “hoà để tiến” thông 
060112.0602h1 
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qua việc kí Hiệp định Sơ bộ (ngày 06 tháng 3 năm 1946) và bản Tạm 

ước (ngày 14 tháng 9 năm 1946). 

Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp 

(1946 - 1954). 
060112.0602i1 

Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ (1954 

- 1969). 
060112.0602j1 

Có ý thức trân trọng công lao, đóng góp của Hồ Chí minh đối với cách 

mạng Việt Nam. 
060112.0602k3 

Dấu ấn Hồ Chí Minh 

trong lòng nhân dân 

thế giới và Việt Nam 

Nêu được nguyên nhân nhân dân thế giới đánh giá cao những cống 

Hiến và giá trị tư tưởng, văn hoá của chủ tịch Hồ Chí Minh. 
060112.0603a1 

Nêu được nguyên nhân chủ tịch Hồ Chí minh sống mãi đối với dân tộc 

Việt Nam. 
060112.0603b1 

Có ý thức trân trọng những cống Hiến và giá trị tư tưởng văn hoá của 

chủ tịch Hồ Chí minh, tích cực tham gia phong trào học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

060112.0603c3 

Chuyên đề 12.1: 

Lịch sử tín 

ngưỡng và tôn 

giáo ở Việt Nam 

Khái lược về tín 

ngưỡng và tôn giáo 
Giải thích được khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo. 060112.0701a2 

Một số tín ngưỡng ở 

Việt Nam 

Liệt kê được các tín ngưỡng ở Việt Nam 060112.0702a1 

Chỉ ra được một số nét chính của các tín ngưỡng thông qua hoạt động 

trải nghiệm thực tế, tham Quan thực tế ở địa phương. 
060112.0702b4 

Một số tôn giáo ở Việt 

Nam 

Phân tích được những biểu hiện của Nho giáo trong đời sống văn hoá - 

xã hội Việt Nam. 
060112.0703a4 

Chỉ ra được những biểu hiện của Phật giáo trong đời sống văn hoá - xã 

hội thông qua trải nghiệm thực tế, thăm Quan chùa chiền ở địa phương. 
060112.0703b4 
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Nêu được những biểu hiện của cơ Đốc giáo, đạo giáo trong đời sống 

văn hoá - xã hội. 
060112.0703c1 

Nêu được một số nét chính về một số tôn giáo khác 060112.0703d1 

Có ý thức tôn trọng, Vận động người khác tôn trọng sự đa dạng về tín 

ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam. 
060112.0703e3 

Chuyên đề 12.2: 

Nhật Bản: Hành 

trình lịch sử từ 

năm 1945 đến nay 

Nhật Bản sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai 

(1945 - 1973) 

Nêu được những chuyển biến của Nhật bản trong thời kì bị chiếm đóng: 

quá Trình dân chủ hoá, những chuyển biến về kinh tế, xã hội. 
060112.0801a1 

Sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về “sự thần kì” kinh tế của 

Nhật bản. 
060112.0801b3 

Giải thích được nguyên nhân dẫn đến “sự thần kì” kinh tế của Nhật 

bản. 
060112.0801c2 

Phân tích được nét chính về tình hình chính trị - xã hội Nhật Bản trong 

những năm 1952 - 1973. 
060112.0801d4 

Nhật Bản từ năm 1973 

đến nay 

Giải thích được nguyên nhân của sự phát triển không ổn định về kinh 

tế của Nhật Bản kể từ sau năm 1973. 
060112.0802a2 

Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, xã hội Nhật bản. 060112.0802b1 

Trình bày được quá Trình cải cách và Phục hồi kinh tế của Nhật bản 

những năm đầu thế kỉ XXI. 
060112.0802c3 

Phân tích được những chuyển biến về chính trị, xã hội của Nhật bản 

những năm đầu thế kỉ XXI: mặt tích cực, mặt tiêu cực. 
060112.0802d4 

Bài học thành công từ 

lịch sử Nhật Bản 

Nêu được nhận xét về những bài học thành công của Nhật Bản: 

+ Nguồn nhân lực được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao 

động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm; 

060112.0803a5 
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+ Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra các  chiến lược phát 

triển và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng; 

+ Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản; 

+ Truyền thống văn hoá và việc giữ gìn bản sắc lâu đời của người Nhật. 

Trân trọng và có ý thức học hỏi những phẩm chất cần cù, kỉ luật, coi 

trọng bản sắc văn hoá dân tộc của người Nhật. 
060112.0803b3 

Chuyên đề 12.3: 

Quá trình hội 

nhập quốc tế của 

Việt Nam 

Một số khái niệm 

Giải thích được khái niệm toàn cầu hoá. 060112.0901a2 

Sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu về toàn cầu hoá. 060112.0901b3 

Phân tích được những biểu hiện và tác động tích cực và tiêu cực của 

toàn cầu hoá thông qua ví dụ cụ thể. 
060112.0901c4 

Giải thích được khái niệm hội nhập Quốc tế. 060112.0901d2 

Nêu được các lĩnh vực hội nhập quốc tế: kinh tế, chính trị, an  ninh - 

quốc phòng, văn hoá, giáo dục,... thông qua ví dụ cụ thể. 
060112.0901e1 

Việt Nam hội nhập khu 

vực và quốc tế 

Giải thích được những tác động (tích cực và tiêu cực) của toàn cầu hoá 

đối với Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể. 
060112.0902a2 

Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu quá Trình Việt Nam 

hội nhập khu vực và thế giới. 
060112.0902b3 

Phân tích được vai trò và đóng góp của Việt Nam trong tổ chức ASEAN 

(trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, văn hoá, xã hội,...). 
060112.0902c4 

Nêu được những nét chính về quá trình Việt Nam tham gia các tổ chức 

quốc tế (Liên hợp quốc, các tổ chức khác). 
060112.0902d1 

Trân trọng và Có ý thức đóng góp vào những thành tựu hội nhập khu 

vực và Quốc tế của Việt Nam. 
060112.0902e3 
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